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I. Lí thuyết:
Bài 1:Thế nào là tự chăm sóc, rèn luyện thân thể?Ý nghĩa?Cách rèn luyện sức khỏe?

Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể là: 
 Sức khỏe là vốn quý của con người.

- Mỗi người phải biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, luyện tập thể dục thể thao,…

* Ý nghĩa:- Sức khỏe giúp chúng ta học tập, lao động có hiệu quả và sống lạc quan, yêu đời.

  * Cách rèn luyện sức khỏe : 
- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, hằng ngày ăn uống điều độ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.

Bài 2:Thế nào là siêng năng, kiên trì?

 Siêng năng, kiên trì là:

- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.

- Kiên trì là sự quyết tâm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.

Bài 3:Thế nào là tiết kiệm?Ý nghĩa?Học sinh phải rèn luyện và thực hành tiết kiệm như thế nào?

Tiết kiệm là : - Tiết kiệm biết sử dụng 1 cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và người khác

Ý nghĩa: - Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thân và của người khác.

   Học sinh phải rèn luyện và thực hành tiết kiệm là:

- Dùng tiền 1 cách hợp lí, phải biết quý trọng công sức của mình làm ra.

Bài 4: Lễ độ

1. Lễ độ là gì?   Là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.

  * Biểu hiện:- Tôn trọng, hoà nhã, quý mến, niềm nở đối với người khác.

- Biết chào hỏi, thưa gửi, cám ơn, xin lỗi...

* Trái với lễ độ là: Vô lễ, hổn láo, thiếu văn hóa..

 2. Ý nghĩa:

- Giúp cho quan hệ giữa con người với con người tốt đẹp hơn.

- Góp phần làm cho xã hội văn minh tiến bộ.

 3. Cách rèn luyện:  
- Học hỏi các quy tắc ứng xử, cách cư xử có văn hoá.

- Tự kiểm tra hành vi thái độ của bản thân và có cách điều chỉnh phù hợp.

- Tránh xa và phê phán thái độ vô lễ.
Bài 5. Tôn trọng kỉ luật
1.Thế nào là tôn trọng kỉ luật?

 Tôn trọng kỉ luật :là tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể của tổ chức xã hội ở mọi lúc, mọi nơi. Chấp hành mọi sự phân công của tập thể như lớp học, cơ quan, doanh nghiệp. 

 2. Ý nghĩa:

- Giúp cho gia đình, nhà trường xã hội có kỉ cương, nề nếp, dem lại lợi ích cho mọi người và giúp XH tiến bộ.

- Các hoạt động của tập thể, cộng đồng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và có hiệu quả.

Bài 6. Biết ơn 

  Biết ơn là gì :  Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.

    Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn , đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước
Bài 7. Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên 

1. Thế nào là yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên? Theo em, vì sao con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên? 

Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên là sống gần gũi, gắn bó với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, không làm những điều có hại cho thiên nhiên. 

2.Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người.

  -Cung cấp cho con người những thứ cần thiết cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người.    -Thiên nhiên chính là môi trường sống của con người, không có thiên nhiên con người không thể tồn tại được.   - Nếu thiên nhiên bị tàn phá, môi trường bị ô nhiễm sẽ làm mất cân bằng sinh thái, gây ra những hậu quả nặng nề mà con người phải gánh chịu thiên tai, dịch bệnh...

Bài 8 .Sống chan hoà với mọi người :
? Thế nào là sống chan hòa với mọi người? 

?Ý nghĩa? Cho ví dụ về bản thân.      

1. Thế nào là sống chan hòa: Sống chan hòa là luôn sống gần gũi quan tâm đến mọi người; Sống hòa hợp với mọi người; Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích; sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nổi buồn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 

2.Ý nghĩa: 

+ Sống chan hoà sẽ được mọi người quý mến, giúp đỡ. 

+ Góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. 

* Ví dụ:  - Có thái độ vui vẻ, cởi mỡ .. ( kể ít nhất 2 biểu hiện )        

Bài 9: Lịch sự, tế nhị.
   1. Thế nào là lịch sự, tế nhị?

- Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp, ứng xử phù hợp với quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc.

- Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ ngôn ngữ trong giao tiếp, ứng xử, thể hiện là con người có hiểu biết, có văn hoá.

*Những biểu hiện về hành vi giao tiếp lịch sự ,tế nhị :biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị ; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng...

2. Ý nghĩa của lịch sự, tế nhị:

   - Thể hiện sự  hiểu biết những phép tắc, quy định chung của xã hội.

   - Thể hiện sự tôn trọng người

giao tiếp và những người xung quanh.

   - Thể hiện trình độ văn hoá, đạo đức của mỗi người.

 3. Cách rèn luyện:

- Biết tự kiểm soát bản thân trong giao tiếp, ứng xử.

- Điều chỉnh việc làm, suy nghĩ của mình phù hợp với chuẩn mực xã hội.

  Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
   1. Khái niệm:

 -Tích cực là luôn luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.

 -Tự giác là chủ động làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát, không do áp lực bên ngoài.

  2. Những biểu hiện thể hiện tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

*Hoạt động tập thể: là những hoạt động do tập thể công đoàn, chi đội, lớp, trường,..tổ chức.

- Nội dung: Các hoạt động học tập, văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao...

* Hoạt động xã hội: là những hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội, do các tổ chức chính trị đứng ra tổ chức.

- Nội dung: liên quan đến các vấn đề toàn xã hội quan tâm có ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội như: Các phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự trị an, cứu trợ đồng bào lũ lụt, phòng chống Ma tuý, bảo vệ môi trường và các phong trào thi đua yêu nước khác....

  3. Lợi ích (ý nghĩa)của việc tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

- Mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt.

- Rèn luyện được kỉ năng cần thiết của bản thân.

- Góp phần xây dựng quan hệ tập thể lành mạnh, thân ái.

- Được mọi người tôn trọng, quý mến.

 Bài 11: Mục đích học tập của học sinh.
  1.Mục đích học tập của HSlà gì?

   MĐ học tập của hs là để trở thành con ngoan, trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt; trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương ,đất nước,bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  2. Ý nghĩa:

- Xác định đúng đắn mục đích học tập " Vì tương lai của bản thân gắn liền với tương lai của dân tộc" thì sẽ học tập tốt.

- Ứng dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

 3. Trách nhiệm của học sinh:

- Phải tu dưỡng đạo đức, học tập tốt.

- Tích cực học ở lớp, ở trường và tự học.

- Tránh lối học vẹt, học lệch các môn....

II. Bài tập
1. Bài tập: sau mỗi bài học trong sách giáo khoa

         (không làm các bài tập sau:

-         Bài tập :a-sgk/22-bài Lịch sự tế nhị

-         Bài tập :d-sgk/28-bài Mục đích học tập

 2.Tạo được tình huống , giải quyết được một số tình huống có liên quan đến từng chủ đề.

 3.Tìm và giải thích được một số tục ngữ, thành ngữ ,ca dao,danh ngôn,thơ,…liên quan đến từng chủ đề.

 4.Liên hệ bản thân …
*.Một số bài tập khác

Câu 1: Tình huống: “Liên là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Liên không tham gia các hoạt động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân. 

 a. Em có đồng tình với Liên không ?             b/Nếu là bạn của Liên em sẽ làm gì? 
Gợi ý : 

a.Em không đồng tình .

 -Vì Liên chưa tích cực tự giác trong các hoạt động tập thể và xã hội,sống ích kỉ.  Bổn phận của học sinh là phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể Xh, vì lợi ích chung trong đó có lợi ích của bản thân.  Nếu ai cũng như Liên sẽ bị trì trệ công việc.

b.Nếu là bạn của Liên em sẽ:

     -  Khuyên bạn nên tham gia các hoạt động của lớp trường, 

     - Giải thích cho Liên hiểu lợi ích của việc tham gia các hoạt động tập thể vả xã hội.: mở mang hiểu biết, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, rèn luyện được thái độ tình cảm trong sáng, rèn luyện khả năng giao tiếp ứng xử hợp tác tổ chức .

Câu 2. Tình huống: Một lần đến nhà Hải chơi, Hạnh thấy nước chảy tràn bể liền nhắc bạn khóa vòi nước nhưng Hải bảo: “Nước rẻ lắm, chẳng đáng bao nhiêu, kệ cho nó chảy, tớ đang xem phim hay tuyệt”.


Hỏi: Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải không? Vì sao? 

a/ Không đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải, vì Hải đã để nước chảy tràn lan, gây lãng phí không cần thiết. Hải đã không có đức tính tiết kiệm.

b/ Dù giá nước có rẻ cũng không nên sử dụng một cách tùy tiện, vì Nhà nước đang yêu cầu nhân dân tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Câu 3. Hãy nêu 1 số câu ca dao - tục ngữ - danh ngôn - thành ngữ nói về lịch sự-tế nhị, nói về việc học. Giải nghĩa các câu đó.

*Lịch sự - tế nhị:

- ‘’ Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. ‘’

-> Khuyên ta phải lịch sự, khéo léo trong giao tiếp, trong việc dùng lời nói để làm hài lòng người khác.

- “ Ăn có nhai, nói có nghĩ. “

-> Cần ý tứ trong lời nói, suy nghĩ kỹ trước khi nói để luôn có lời hay, ý đẹp.

- “ Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.”

-> Cần tế nhị, ý tứ trong ăn uống, đi đứng.

- “ Đến phải chào, vào phải hỏi.”

-> Cần lịch sừ, lễ độ, biết chào hỏi để làm hài lòng chủ nhà.

Câu 4.  Em có nhận xét gì về các hành vi  sau đây ?

a) Quét rác nhà mình sang nhà người khác.

-> Không có ý thức giữ gìn vệ sinh, môi trường xung quanh.

b) Hái hoa, dẫm lên cỏ.

-> Không có ý thức giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên, hủy hoại quan cảnh thiên nhiên.

c) Đốn cây, chặt phá rừng bừa bãi.

-> Đây là hành vi phá hoại thiên nhiên, tài nguyên, sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng, không hạn chế được lũ lụt, gây xói mòn đất.

d) Tích cực trồng cây gây rừng.

-> Là hành động yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, làm tăng nguồn tài nguyên rừng, hạn chế lũ lụt, chống xói mòn đất.

Câu 5:Nếu trong lớp em có 1 bạn gặp hoàn cảnh kinn tế khó khăn, có thể sẽ nghỉ học luôn. Em sẽ giúp bạn như thế nào ?

- Em sẽ khuyên bạn tiếp tục học để có tương lai.

- Em sẽ trình bày với Cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp để đóng góp giúp gia đình bạn cải thiện kinh tế.

- Em và các bạn trong lớp sẽ đến nhà để hỗ trợ bạn thêm trong việc học.

- Hoặc khuyên bạn sắp xếp thời gian vừa học, vừa phụ gia đình làm việc...

